	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số:     /BC-BDT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên,  ngày       tháng  7  năm 2015


BÁO CÁO THẨM TRA 

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết "Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến 2025"


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 09/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 09/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020”;
Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.  
Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương.
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Tờ trình số 2330/TTr-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025; qua thẩm tra, Ban Dân tộc có ý kiến sau:
I. Về Tờ trình về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025
1. Sự cần thiết phải ban hành

Điện Biên là một tỉnh miền núi, nằm phía Tây Bắc của Tổ quốc với địa hình phức tạp, chia cắt mạnh dân cư sống phân tán không tập trung, một số nơi đồng bào vẫn còn tập tục di cư tự do không ổn định, đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao; khí hậu thời tiết khắc nhiệt hàng năm thường xảy ra mưa lũ quét, sạt lở đất... gây thiệt hại về người và tài sản, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng di cư của đồng bào dân tộc vẫn tiếp tục xảy ra. Ngoài ra, là tỉnh có đường biên giới dài giáp hai nước: CHDCND Lào và CHDCND Trung Hoa, việc đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng biên giới (nhất là biên giới Việt – Lào) là một trong những vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hàng đầu.


Để giải quyết khó khăn cho đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời sắp xếp, ổn định dân cư giúp nhân dân đang sinh sống tại các vùng có nguy cơ thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và các hộ dân di cư tự do có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Giai đoạn 2006-2010, UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt quy hoạch bố trí dân cư tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 về việc phê duyệt dự án quy hoạch, bố trí dân cư giai đoạn 2006 - 2010. Đến nay quy hoạch giai đoạn cũ đã hết hiệu lực; một số mục tiêu đề ra của quy hoạch hầu như chưa đạt hoặc đạt tỷ lệ thấp, chưa phát huy hết hiệu quả quy hoạch và đầu tư.


Ngày 21/12/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1776/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì việc UBND tỉnh trình Tờ trình số 2330/TTr-UBND ngày 24/6/2015 Về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025 tại kỳ họp HĐND tỉnh là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
 
2. Về nội dung 

Qua thẩm tra Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy Tờ trình được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nội dung trong tờ trình được xây dựng theo đúng quy định của Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg; Quyết định 21/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020, theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với các quy hoạch của địa phương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
Ban Dân tộc nhất trí với nội dung Tờ trình số 2330/TTr-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025; đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

II. Về Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến 2025
1. Nội dung Dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Việc thông qua Nghị quyết là đúng thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. 
3. Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau:
 - Tại trang 1 sửa lại ngày ban hành của Tờ trình 2330/TTr-UBND "ngày 24/7/2015" thành "ngày 24/6/2015".

- Tại trang 2, mục 2, gạch đầu dòng thứ 2 đề ghị bổ sung "nhà văn hóa, điện sinh hoạt" theo thứ tự ưu tiên, cụ thể như " Phấn đấu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho các điểm bố trí dân cư theo thứ tự ưu tiên là: Giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, điện sinh hoạt phù hợp với các tiêu chí trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới".
- Tại trang 3 phần II sửa 2015 thành 2025, cụ thể là "Quy hoạch bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025".
- Tại trang 3 mục 1, gạch đầu dòng thứ 2 đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp cụ thể là:  " - Di chuyển tập trung 133 hộ, 789 nhân khẩu vùng có nguy cơ thiên tai, đặc biệt khó khăn; bố trí xen ghép 15 hộ, 128 nhân khẩu, thành lập 04 bản mới".

- Tại trang 4:

+ Gạch đầu dòng thứ 4 từ trên xuống và điểm b, gạch dầu dòng thứ 4 đề nghị bỏ từ (đầu tư xây dựng mới) và bổ sung từ "đầu tư xây dựng mới" vào đầu câu, cụ thể như: " - Nhà lớp học: Đầu tư xây dựng mới 03 công trình nhà lớp học bản, quy mô...) và (- Nhà lớp học: Đầu tư xây dựng mới 04 công trình nhà lớp học bản, quy mô...).
+ Tại phần IV, mục 1 đề nghị bổ sung vào nội dung điểm a câu "khai thác có hiệu quả diện tích đất sản xuất hiện có để tăng sản lượng lương thực", cụ thể là: "a. Trồng cây lương thực có hạt: khai thác có hiệu quả diện tích đất sản xuất hiện có để tăng sản lượng lương thực"; bổ sung từ "đất trồng" vào gạch đầu dòng thứ nhất, cụ thể: "- Đất trồng lúa nước".
- Tại trang 5 đề nghị bỏ câu "khai thác có hiệu quả diện tích sản xuất cây lương thực có hạt hiện có" và sửa điểm "c" thành điểm "b", điểm "d" thành "c"; .
- Tại trang 6, gạch đầu dòng thứ 2 từ dưới lên đề nghị bỏ câu "Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2015; được cụ thể hóa trong" sửa lại là: "Thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Điện Biên Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020, theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg".
- Tại trang 7, mục 3 đề nghị bổ sung thêm giải pháp "- Huy động các tổ chức, cá nhân hiến đất".

- Tại trang 8 câu thứ 3 từ trên xuống, chỉnh sửa lại câu cho phù hợp, cụ thể là: "Thường xuyên tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh tự quản an ninh trật tự bản, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc".
Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhất trí với Dự thảo Nghị quyết.
Trên đây là báo cáo thẩm tra Tờ trình số 2230/TTr-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến 2025.

 Ban Dân tộc HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTQ tỉnh;

- Các vị Đại biểu QH tỉnh;

- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu:VT, CSDT.
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